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	Nhận biết
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	Vận dụng
	Cộng



	Phần I:

Đọc hiểu


	- Nhận diện được khái niệm, các kiểu nhân vật trong truyện cổ tích. Nhận biết được về các nhận định đúng về truyện Thánh Gióng, Sơn Tinh, Thủy Tinh.


	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ
	4 câu

2,0 điểm

20 %
	
	
	4 câu

2,0 điểm

20 %

	Phần II

Tập làm văn
	
	HS nêu được ý nghĩa hai chi tiết thần kì là tiếng đàn và niêu cơm thần trong truyện Thạch Sanh.
	HS viết được đoạn  văn trình bày cảm nhận về truyền thuyết con Rồng, cháu Tiên đồng thời nêu được những suy nghĩ của mình về nguồn gốc dân tộc.
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ
	
	1 câu

4,0 điểm

40%
	1 câu

4,0 điểm

40 %
	2 câu

8,0 điểm

80%

	Tổng Số câu

Tổngsố điểm

Tỉ lệ
	4 câu

2,0 điểm

20%
	1 câu

4,0 điểm

40%
	1 câu

4,0 điểm

40 %
	6 câu

10 điểm

100%
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Phần I: Đọc hiểu (2 điểm)
Câu 1: Nhận xét sau đây đúng với thể loại truyện dân gian nào?

     Truyện dân gian có yếu tố hoang đường, kể về những nhân vật bất hạnh thể hiện mơ ước, niềm tin của nhân dân vào chiến thắng của  cái thiện  và sự công bằng 
	A. Truyện cổ tích.

B. Truyền thuyết .
	C. Truyện c​ười.

     D. Truyện ngụ ngôn.


 Câu 2: Nhận định nào sau đây đã thể hiện rõ nhất về  mơ của nhân dân  trong văn bản “Thánh Gióng” ?

A. Có vũ khí hiện đại để giết giặc
B. Có tình làng nghĩa  xóm

C. Có tinh thần đoàn kết chống xâm lăng

D. Có người anh hùng cứu nước chống giặc ngoại xâm

Câu 3: Nội dung nổi bật của truyện “Sơn Tinh, Thủy Tinh” 

A. Các cuộc tranh chấp nguồn nước, đất đai

B. Đấu tranh chinh phục thiên nhiên của người Việt cổ

C. Sự ngưỡng mộ Sơn Tinh và căm ghét Thủy Tinh

D. Sơn Tinh tài giỏi hơn Thủy Tinh

Câu 4: Em bé thông minh thuộc kiểu nhân vật:
A. Nhân vật mồ côi, bất hạnh

B. Nhân vật anh hùng
C. Nhân vật thông minh, tài giỏi

D. Nhân vật có phẩm chất tốt đẹp
Phần II: Tập làm văn 
Câu 1: ( 4,0 điểm) 
Truyện Thạch Sanh có nhiều chi tiết thần kì, trong đó đặc sắc nhất là tiếng đàn và niêu cơm đãi quân sĩ mười tám nước chư hầu . Hãy cho biết những chi tiết đó có ý nghĩa gì ?

Câu 2: ( 4,0  điểm )
Viết một đoạn văn (khoảng 5 -7  câu ) trình bày cảm nhận của em về truyền thuyết “Con Rồng ,cháu Tiên”. Qua đó nêu suy nghĩ của em về nguồn gốc dân tộc?

                                   .................. Hết ....................
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	Câu
	Đáp án
	Điểm
	Mức đánh giá

	PHẦN ĐỌC HIỂU

	1
	 Đáp án: A
	0,5 điểm


	- Rất đạt : Trả lời đầy đủ chính xác cả 4 câu .
- Đạt : Trả lời câu nào được điểm câu đó
- Chưa đạt: Trả lời không chính xác hoặc chỉ đúng được một câu


	2
	  Đáp án: D


	0,5 điểm
	

	3
	  Đáp án: B


	0,5 điểm
	

	4
	 Đáp án: C
	0,5 điểm
	

	PHẦN TẬP LÀM VĂN



	1
	HS nêu được ý nghĩa của hai chi tiết;

+Ý nghĩa chi tiết tiếng đàn Tiếng đàn: giúp Thạch Sanh giải oan, cứu công chúa vạch mặt Lý Thông-> Tiếng đàn là công lí thể hiện ​ước mơ về sự công bằng chiến thắng của cái thiện thắng cái ác -> thể hiện tình yêu hoà bình.

+ Ý nghĩa chi tiết niêu cơm Niêu cơm: thể hiện sự tài giỏi, sức mạnh của Thạch Sanh -> Tấm lòng nhân đạo, t​ư t​ưởng yêu hoà bình của nhân dân ta.


	2,0 điểm

2,0 điểm
	- Rất đạt : Trả lời đầy đủ chính xác nội dung cả hai ý của câu hỏi (  4 điểm)
- Đạt : Nêu được ý chính xác nào tính điểm ý đó.
( 2 -> 3,5) điểm)
- Chưa đạt: Trả lời không chính xác hoặc không trả lời được ý nào.( 0 -> 1,5 điểm)

	2
	1. Hình thức 
- Viết đúng hình thức đoạn văn. Đảm bảo đủ số lượng câu văn từ 5-7 câu

- Chữ viết rõ ràng, đúng chính tả.

Trình bày sạch đẹp.

2. Nội dung: 
+HS trình bày được những cảm nhận của mình về truyện con Rồng,cháu Tiên.Diễn đạt gãy gọn, trong sáng, uyển chuyển.Trong đó thể hiện được các ý :

- Đây là câu chuyện hay, hấp dẫn, có ý nghĩa.

- Truyện có nhiều chi tiết hoang đường,kì ảo, giàu ý nghĩa.

- Truyện giải thích và suy tôn nguồn gốc giống nòi.

- Truyện thể hiện được ý nguyện đoàn kết,thống nhất cộng đồng của người Việt.

+ Trình bày suy nghĩ về nguồn gốc dân tộc. HS có thể trình bày được:

- Tự hào về nguồn gốc cao quý của dân tộc mình

- Sẽ luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, yêu thương giúp đỡ mọi người.

- Gắng sức học tập để xây dựng đất nước.

* Tính sáng tạo:
 - HS có những cảm nhận riêng, độc đáo, suy nghĩ sâu sắc,thể hiện tốt năng lực cảm thụ văn học của mình.
	0,5 điểm

2,0 điểm

1,0 điểm

0,5 điểm
	- Rất đạt: Học sinh đáp ứng được đúng các yêu cầu về hình thức và nội dung câu hỏi. Trình bày khả năng cảm thụ và những suy nghĩ đúng đắn, sâu sắc. (  4  điểm)

- Đạt:
Đoạn văn cảm thụ về truyện còn sơ sài, suy nghĩ chưa thấu đáo, chưa sâu sắc. Còn mắc một và lỗi về dùng từ, chính tả. Tùy theo mức độ GV cho điểm phù hợp 

( 2 -> 3,5 điểm)

- Chưa đạt: viết chưa đúng đoạn văn, lạc đề, viết quá sơ sài.Có những suy nghĩ chưa đúng.  ( 0 -> 1,5 điểm)




